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QUAN HỆ NHẬT VIỆT TỪ SAU NẢM 1954 ĐẾN 1975

Đà có n h iều  công tr ình  nghiên  cửu  về 

mối q u an  h ệ  N hật - Việt tro n g  lịch sử. Tuy 
vậy, các công t r ìn h  đó chú yếu q u an  tâm  

đến mối q u a n  hệ  N h ậ t  - Việt t rong  các thòi 
kỳ cố, t ru n g ,  cận  dại. và đặc b iệ t là từ  năm  

1973 cho đến  nay. Còn ít công t r ìn h  đê cập 
đến q u a n  hệ  giữa ha i  nước kể từ  khi Việt 
N am  g iành  được độc lập Mtừ  tay  N hật"  
th án g  T á m  n ăm  1945 cho đến  trước khi 

C hính  phủ  N h ặ t  B ản và  C h ính  p h ủ  Việt 
N am  dân  ch ủ  cộng hoà th iế t  lập  q u a n  hệ 

ngoại giao ch ính  thứ c  vào n á m  1973; và 
n h ấ t  là môi q u an  h ệ  giửa N h ậ t  Bản và chê 
độ Sài Gòn kê từ  s a u  n ă m  1954, khi Mỹ 

thê chân  P h áp  ch iếm  đóng N am  V iệt N am , 

cho đến  n ă m  1975, khi ch ế  độ th â n  Mỷ đó 

sụp dổ. Bơi th ế  tro n g  bà i v iế t này, mục 

đích của c h ú n g  tôi là  cung  cấp  th êm  tư  
liệu, góp p h ầ n  làm  s án g  tó mối q u a n  hệ 
N h ặ t - V iệt t ro n g  một giai đoạn lịch sử 
quan  trọng  dối với Việt N am , giai đoạn  từ  

sau năm  1954 đến  n ă m  1975.

1. Quan hệ giửa N hật Bản và Bắc Việt 
Nam từ  sau 1954 đến 1975

Sau  C h iến  t r a n h  th ê  giới 1939 - 1945, 
N hật Bản n h ư  m ột võ sĩ vừa bị “đ án h  quỵ \  
lại bị Mỹ kh ố n g  chế, a ê n  h ầ u  n h ư  không có 
quan  hệ  gì vối bên  ngoài. N hư ng  thời kỳ 
^dường th ư ơ n g ” của  N h ậ t  B ản khá  ngắn  
ngủi, và chì s a u  5 n ă m  (1945 - 1950), quốc 
gia này  dà  b á t  đ ầ u  vươn dặy. Cơ hội đến 
vỏi N h ậ t  B ản  đó là cuộc chiến T riều  Tiên 
(1950 - 1953) và sa u  đó là cuộc chiến Việt 
N am  (từ  d ầ u  n h ữ n g  n ăm  60 của  th è  kỷ 
XX), đểu do Mỹ phát động. Với hai cuộc
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chiến này, đặc biệt, là với cuộc chiến Việt 
N am  m à N h ậ t  B ản giữ vai trò  “h ậ u  cần sô 
một”, n ền  công ngh iệp  N h ặ t  Bản dà  p h á t  
tr iển  m ạnh  lên nhò  n h ữ n g  đơn đ ặ t  hàng  
q u ân  sự của  Mỹ. Bòi thế , n h ữ n g  biêu hiện 
rõ n h ấ t  của  môì q u a n  h ệ  N h ặ t  - Việt giai 
đoạn từ  sau  n ă m  1954 đến  n ăm  1975 trước 
h ế t  là q u an  hệ giữa N h ậ t  Bản và chê dộ 
th â n  Mỹ ỏ N am  Việt N am . thông  qua vai 
trò  t r u n g  gian của  Mỷ.

T h ế  như ng , n ế u  chỉ h iếu  N hật Bàn 
bằng  n h ừ n g  n é t  “căn  b ả n ” và “chính  thống” 
n h ư  thế , e rà n g  ch ú n g  ta  sè không thê  cỏi 
mở và xoá h ế t  được n h ữ n g  mặc cảm  mà 
lịch sử còn để  lại. Việc N h ậ t  B ản có dính 
líu đến cuộc ch iến  củ a  M ỹ và có quan  hệ lợi 
ích gắn  bó với ch ính  quyền  th â n  Mỹ ở N am  
V iệt N am  là không  th ể  chôi bỏ. Song, người 
N h ậ t  luôn có n h ữ n g  cách ứng  xử riêng, 
vượt ra  ngoài tầ m  k iểm  so á t  của  Mỹ. Bỏi 
thế , q u an  hệ  giữa N h ậ t  B ản  và  c h ế  dộ th ả n  
Mỹ ờ Nam Việt Nam trước 1975 vẫn là mối 
quan  hệ  còn h ạ n  chê và  cỏ điểu kiện từ 
phía  N h ậ t  Bản. Và ch ính  vào thời điểm 
Nhật B ản và Nam Việt Nam đạt được 
n h ữ n g  thoả  th u ậ n  n h ấ t  đ ịn h  th i N h ặ t  Bản 
bát đầu có quan hệ vối Bắc Việt Nam. Từ 
cuối n h ữ n g  n ă m  60, đ ầu  n h ữ n g  n á m  70 
của  th ế  ký trước, N h ậ t  Bản đà  tiêu  thụ  
p h ầ n  lớn th a n  gầy x u ấ t  k h ẩ u  của Bấc Việt 
N am . R iêng n ă m  1971, đ ã  có 40 v ạn  tấn  
th a n  từ  Bắc Việt N am  được x u ấ t  sang 
N h ậ t,  tă n g  70 % so vối n ă m  1970 [3, ngày 
6/12/1972].

T rong  điều k iện  đã  đ ặ t  được m ột chân  
lên ngưõng của  Đông Dương và hy vọng mở
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rộng địa vị k inh  t ế  củ a  m ình  ố b á n  đảo  
này, một p h á i  đoàn  q u a n  chức về m ậ u  dịch 
của  N h ậ t  B ản đã  tới th ă m  H à Nội vào 
th á n g  2 n ă m  1972. K ết q u ả  đàm  p h á n  giữa 
hai bên  là c h ín h  p h ủ  N h ậ t  B ản  quyế t đ ịnh  

cấp tín  d ụ n g  dài h ạ n  cho BÁc Việt Nam. 
Đ áp lại. Bác Việt N a m  cù n g  đồng  ý  m u a  

tới 5 vạn  tấ n  th é p  và sả n  p h ẩm  th é p  của  
N h ậ t  Bàn, cù n g  với p h ả n  bón và các th iế t  
bị giao th ô n g  v ận  tả i  [3, n g ày  6/12/1972]. 
N ăm  1972, t ro n g  d iều  k iện  Mỹ r a  sức bao 
vây, phong  toả hòn g  c h ặ t  đ ử t  mọi liên hệ  
của Bác V iệt N am  với bên  ngoài, th ì  giá tr ị  
t rao  đổi hai ch iều  g iữ a  N h ậ t  B ản vồ Bắc 
Việt N am  v ẫ n  đ ạ t  m ức 5,587 t r iệu  U SD [2, 
tr. 166].

T rong  kh i bị Mỹ chi phối, N h ậ t  B ản  
vẫn  cùng  lúc có q u a n  hệ  với cả h a i  m iền 

N am  - Bắc V iệt N am . V ậy q u a n  đ iểm  của 
N h ậ t  vào thời đ iểm  n ày  là gì ? Có th ế  th a m  

khảo ý kiến của  M.S. Tom oish i - C h á n h  

G iám  đốc M itsu b ish i  T r u s t  a n d  B an k in g  
Company: “N h ậ t  B ản  p h ả i  g iúp  Đông 
Dương phục hồi lại t r ậ t  tự  k inh  t ế  sa u  khi 

ch iên  t r a n h  c h â m  d ứ t”, v ề  lòi nói đó, 

F ra n k  R oderick  t rê n  tò A m eric an  R eport 
ngày 6/11/1972 b ìn h  luận : “Rõ r à n g  ông ta  
(tức M.S. Tom oish i)  m uốn  nói đến  cả ha i  
miền Bắc và  N a m  V iệ t N a m ”; “Các n h à  

q u a n  s á t  ỏ đ ây  t in  tưởng  rằng ,  ngược lại, 
người Việt N a m  sẻ  c ả m  th ấ y  th o ả i  mái 

trong  việc đi giao  dịch  buôn  b án  san g  

Tokyo hơn là sang Nữu ưốc và San 
Francisco” [3, ngày  6/12/1972]. Như vậy, 
người N h ậ t  dã  t iên  lượng được p h ầ n  nào  
kết cục của cuộc chiến Việt Nam mà Mỹ 
theo  đuổi và tự  hoạch  đ ịn h  n h ữ n g  mục tiêu  
chiến  lược n h ằ m  m a n g  lại lợi ích n h iều  
nhất cho mình.

C hính  bởi vậy, s a u  H iệp  đ ịnh  Paris  
th á n g  1 n ă m  1973 về lặp  lại hoà bình ớ 
Việt N am , N h ậ t  B ản  và  Bác V iệt N am  đã 
có n h ữ n g  bước đi rõ r ệ t  hơn t ro n g  quan hệ 
h a i  bên b ằ n g  việc ch ính  thứ c  th iế t  lặp 
q uan  hệ  ngoại giao ngày  21/3/1973. v ề  sự 
kiện này, có ý k iến  cho r ằ n g  việc Mỹ đột 
ngột b ắ t  tay  vói T ru n g  Quốc đ ể  yên  tâm 
r ú t  khỏi N am  V iệt N am  (m à không làm 
sụp  đổ c h ế  độ Sài Gòn) đ à  làm  cho N h ậ t  
B ản có cảm  giác bị bỏ rơi. T ừ  đó N h ậ t  Bản 
q uyế t tá m  xây d ự n g  một ch ính  sách đối 
ngoại độc lập hơn đối với M ỹ [2, tr.102, 
103]. T heo  một ý  k iến  khác, việc N h ậ t  Bản 
th iế t  lập  q u an  hệ  ngoại giao với Bắc Việt 
N am , ngoài lý do k in h  tế, th ì lý do chính 
t r ị  ch ính  là bởi nước n ày  m uốn tă n g  cường 
địa vị của  m inh  t rê n  trư ờ ng  quốc tế, và do 
vậy phả i làm tố t  vai trò  k h u  vực đả  [2, 
tr .120, 121].

C h ú n g  tôi cho r ằ n g  các n h ậ n  đ ịnh  trên  
đểu  đúng , bởi mỗi nước cờ ngoại giao của 
m ột quốc gia đ ều  x u ấ t  phát, từ  n h iề u  lý do. 
Tuy vậy, qua n h ữ n g  tư  liệu vể môì q u an  họ 
th ầ m  lặ n g  giừa N h ậ t  B ân và Bắc Việt N am  

trước n ă m  1973, có th ể  th â y  N h ậ t  Bản đà 
m uốn th ể  h iện  sự độc lập  về đốỉ ngoại đối 
với Mỹ từ  r ấ t  sớm. Sự t h ậ t  là từ  n ảm  1952, 
sa u  kh i H iệp nghị hoà b ìn h  S an  Francisco 
có h iệu  lực, N h ậ t  B ản  đã  cố gáng  thoá t  
khỏi sự chi phối của  Mỹ b ằ n g  việc chủ 
động  thiết, lập q u a n  hệ  với ch ính  p hủ  nhiều 
nước, tro n g  đó có C h ính  p h ủ  Bảo Đại ỏ Việt 
N am . T h a m  vọng của  N h ậ t  B ản  không  chí 
là n h ữ n g  lợi ích k in h  t ế  và  ch ính  t r ị  cục bộ, 
m à vẫn  là theo  đuổi đường lối về m ột “Khối 
Đại Đông Á th ịn h  vượng c h u n g ”, nhưng  
không  p h ả i  dựa t r ê n  n ền  tả n g  của  tư  tưởng 
Sôvanh  (Chauvin), m à là dự a  t r ê n  nhừ ng  
nguyên  tắc  về lợi ích g iữa N h ậ t  B ản  và  các
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quốc gia m à N hật Bản có q u an  hệ. Đẻ làm 
được điểu đó, N h ậ t Ban cần  phải th a y  đổi 
h ình  ản h  của  m ình  trước các dân  tộc C hâu  
A bằng  n h ừ n g  “điểu khoàn  hào  hiệp*’ (rong 
các văn  bân  ký kết, b ằn g  việc “phớt lò” Mỹ 
để hát tay  “có chừng  mực” với cả n h ừ n g  thể  
chè ch ính  tr ị đôi lập trong khu  vực nh ư  
T ru n g  Quốc và Bắc Việt N am . Chì có điểu, 
trong  q u an  hệ với Bắc Việt N am  trước 
1973, N h ậ t B ản dà  luôn tu â n  th ủ  nguyên  
tắc “dù bấ t  cứ việc gì làm cho miền Bác t h ì . 
củng  bắ t  đ ầu  trước đỏi với miền N a m ” [1] 
và không làm gì lộ liễu dể Mỷ có thể  p h ậ t  ý.

Đối với C h ính  phủ Việt N am  D ân chủ 

cộng hoà, vào thòi điểm cuộc k h á n g  chiến 
chống Mỹ chưa kết th ú c  và sự  ngh iệp  
thôììg n h ấ t  đất nước chưa hoàn  th à n h ,  th ì 

việc th iêt lập  q u a n  hộ với các nước có chè 
độ chính  t rị đỏi lập  trước hết vì lý do ch ính  

trị, n h ằ m  tậ n  d ụ n g  mọi sự  ú n g  hộ đôi với 
cuộc đấu  t r a n h  vì độc lập  d â n  lộc. Trong 

quan hệ vói Nhật Bản, Việt Nam đả có 
n h ữ n g  nỗ lực ngoại giao vượt lên t rê n  cả 
n h ừ n g  mặc cảm  quá  khứ  và tíít cả đều 
n h ằm  mục đích bớt đi một “kẻ Ih iT  khu 

vực, thèm  bạn  hoặc ít  n h ấ t  c ù n g  phải 
t ru n g  lập hoá được nước n à v  trôn  nh iêu  
vấn  dể.

Thái độ của  N hật Bản tro n g  q u a n  hộ 

với hai miên Nam - Bắc Việt Nam như 
t rên  khiến  ta  liên tưởng đến  ch ín h  sách  đôi 
ngoại “ha i  nước T ru n g  H oa’* củ a  N h ậ t  Bản 
d iễn  ra tro n g  cùng  thời điểm . Đó là n h ữ n g  

môi quan  hệ b ắ t  tay  với cả  h a i  p h ía  đối lập, 

n h ư n g  ưu  tiên  hơn cho p h ía  nào  có chê độ 

ch ính  tr ị  th â n  phương Tâv. Chỉ có điểu, 
T ru n g  Hoa lục đ ịa  mặc dù thuộc  c h ế  độ 
Cộng sản  n h ư n g  N h ậ t  B ản  lại h ế t  sức chú 

trọ n g  bơi đã  đenì lại cho N h ậ t  n h ữ n g  lợi

ích kinh tê  lỏn, và N h ậ t  d ã  từ n g  phái 
nhượng bộ khi Bắc K inh don đóng  cửa thị 

trường kh ố n g  lổ n ày  đối với n h ữ n g  công ty 
nào của N h ậ t  làm  â n  vói Đài Loan.

Mặc d ầ u  vậy, s a u  kh i q u a n  hệ  ngoại 

giao hai bên  đà  được th iế t  lập  (1973), N h ậ t  
Bản và Bắc V iệ t N am , mồi bên đều  chưa 
ch ính  thức đặ t  cơ q u a n  đạ i sứ  của  m ìn h  ò 
ph ía  bên kia . Các hoạt động  tra o  dôi cũng  

d iễn  ra  h ế t  sức “k h iê m  tô n ”. G iá  tr ị  buôn 
bán  hai ch iều  giữa N h ậ t  B ản và Bắc Việt 

N am  n ăm  1973 chi đ ạ t  12,056 t r i ệ u  USD, 
năm  1974 đạt 50,588 tr iện  U SD  và năm  
1975 mới đ ạ t  tới 69,634 t r i ệ u  U SD  [2, t r  
166]. T rong  d iếu  k iện  N h ậ t  B ản giữ ưu t h ế  
(vì cả ha i m iền  N a m  - Bắc Việt N a m  đêu  
muôn có q u a n  hệ  tô t  với N h ậ t)  th ì  n h ữ n g  
biêu h iện  t r ê n  đ â y  c h ử n g  tỏ ngưòi N h ậ t  

vẫn  giữ th á i  dộ hố t sức th ậ n  t rọ n g  tro n g  
quan  hệ  với Bác Việt. T h ế  n h ư n g ,  so s án h  

giá  trị t r a o  đối g iữ a  V iệ t N a n ì  và các quốc 
gia, lãnh  thô  ngoài khỏi xá  hội ch ú  ngh ĩa  
(như  P h áp ,  T ây  Đức, ỉ ta l ia ,  T h u ỵ  Điển, 
A ustra l ia ,  S in g ap o re ,  H ồng K ông, N h ậ t  

Bản...) thị giá trị trao đối giữa Bắc Việt 
N am  và N h ậ t  B ắn v ẫ n  đ ứ n g  đầu .

Ngoài các h o ạ t  động  nói t r ê n ,  th á n g  5 
n ă m  1973, Hội giao lưu  khoa  học kỳ t h u ậ t  
N h ậ t  B ản - V iệt N am , m ột tổ  chức phi 
chính phủ ,  đà  được th à n h  lập tạ i  Tokyo. 
T h á n g  5 n ă m  1974, Hội n à y  đâ  cử một 
đoàn  công tác  đến  H à Nội và  ký với Hội 

Liên hiộp k h o a  học - kỹ t h u ậ t  V iệt N am  
một hiệp  đ ịn h  t ra o  đổi khoa  học kỳ th u ậ t .  

Trước đó, th á n g  9 n ă m  1973» cơ q u a n  ngoại 
thương  N h ậ t  B ản c ù n g  q u y ế t  đ ịn h  mỏ rộng 
q u an  hệ  với Bắc V iệ t  N a m  n h ằ m  th ú c  đẩy  
hơn n ữ a  t r a o  đổi m ậ u  dịch g iừa ha i  nước 

[2, t r . i2 4 ,  154].
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2. Quan hệ giửa Nhật Bản v à  Nam Việt 
Nam trước 1975

Q u an  hệ giửa N hật B ản và ch ế  độ th ân  
Mỹ' ỏ N am  Việt N am  được th iế t  lập ngay 

khi chế  độ đó vừa được M ỹ dự ng  lẻn. Đó là 
điều dễ h iếu  bởi N h ậ t  B ản bị lộ thuộc vào 
Mỹ. M ặt khác, đó là môì q u a n  hệ m ang  lại 
nh iều  lợi ích cho cả ha i  bên và dã nằm  

trong  t ính  toán  của Tokyo. N ăm  1964, 

N h ậ t  Bàn viện trợ cho N am  Việt N am  10 
tr iệu  ƯSI). 1/4 sỏ tiến  này  d à n h  đê xây 
dựng và t r ả  lương cho cho n h â n  viên Khoa 
T h ần  k inh  tạ i Bệnh viện Chợ Rẩy và t ra n g  
bị cho Bệnh viện Sài Gòn, nơi m à  thời điểm 
đó có nhiều bác sĩ Nhật công tác. Một 
khoán tương đương sỏ t iền  ấy  cũng  được 
đưa tới N am  Việt N am  b ằn g  n h ữ n g  tra n g  

bị vậ t  c h ấ t  n h ư  xe cứu thương, d ụ n g  cụ y 
tê... và dược |5hám. Tiền viện trợ  của N h ậ t

Bân còn được d ù n g  để  xây cỉựng n h à  ỏ cho

dân  tị nạn , cho việc cải th iện  các cơ sỏ giáo 
dục, đặc biệt là tạ i T rường  Đ ại học Cần 

Thơ và phục vụ cho p h á t  tr iển  nông

nghiệp. T ừ  giữa n h ữ n g  n ă m  1960, hàng

nàm  còn có khoảng  15 s u ấ t  học bổng được 
cấp cho s inh  viên N am  Việt N am  sa n g  học 
tại N h ậ t  B ản [ửò, ngày  15/5/1971],

Tuy vậy, viện trợ  và đ ầ u  tư  của  N h ặ t  
Bản cho N am  Việt N am  trước n ăm  1970 
vẫn chưa đ án g  kể so vói yêu  cầu  của  Mỹ. 
T rong khi đó, Mỹ lại r ấ t  m uốn  th o á t  khỏi 
n h ữ n g  bê tắc của cuộc ch iến  Đ ông Dương. 
Bồi thế, Mỹ cần N h ậ t  Bản phả i ch ính  thức 
vào cuộc, không  phà i là sự  th a m  ch iến  trực 
tièp bàng  q u â n  đội, m à  b ằ n g  sức m ạnh 
kinh t ế  dê chia  sẻ vối Mỹ gánh  n ặ n g  N am  
Việt Nam, làm cho c h ế  độ n à y  ít phả i dựa 
vào Mỹ hơn mà vẫn đứng  vừng. N hấn  
m ạn h  vai trò  và “t rá c h  n h iệ m ” của  Nhật
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Bản đối với N am  V iệt N am , H ạ nghị viện 
Mỹ cho rằng : “M uốn N am  V iệt N am  đứng  
vững cần có sự viện trợ  từ  bên ngoài. N h ậ t  
Bản cẩn có sự  th a m  gia vào đó mỗi khi có 
cơ hội, coi n h ư  đảm  dương một p h ần  trác h  
nh iệm . Việc n g ăn  c h ặ n  sự  x âm  lược của  
C hủ nghĩa  Cộng sản  ỏ Đông N am  Á cùng  
dem  lại lợi ích lớn đối với sự  p h á t  t r iể n  
kinh t ế  sa u  n ày  của N hặt Bản. N hưng  sự 
viện trợ  về k inh  tê của  N h ặ t  Bàn cho N am  
Việt N am  từ  trước đến n ay  (thòi điếm  
1970) đả  không  đ á p  ứng được sự mong 
mỏi” [3, ngày  19/10/1970]. T rong  khi đó, 
Báo A cah a ta  - cơ q u a n  ngôn luận  của 
Đ ảng  Cộng sản  N h ậ t  Bản (từ  ngày  12 đến 
ngày 18 th á n g  7 n ă m  1970) cho rằng: Tu 
bản  N h ậ t  đả  xác đ ịn h  th ậ p  kỷ 70 (của th ế  
kỷ XX) là ‘T h ậ p  kỷ p h á t  t r iển  C h âu  Á” của 
N h ặ t  Bản. T rên  thực tế, N h ậ t  Bàn đã  gấp 
r ú t  mỏ rộng  viện trợ  và d ầ u  tư  san g  các 
quốc gia và lă n h  thố C h â u  Á có chê độ thân  
phương Tây. Phưong  hướng n à y  của N hặt 
Bản phù  hợp với n h ữ n g  t ín h  toán  của Mỹ. 
nên  được Mỹ h ế t  sức k h u y ến  khích [3, 
ngày 19/10/1970].

Nguyện vọng của Mỹ là muốn Nhật 
B ản  gánh  th a y  Mỹ càn g  nh iều  càng tốt 
p h ầ n  “viện trợ" đôi với Đ ông N am  A, đặc 
b iệ t là đôì vối N am  Việt N am . Tờ ‘T h ò i  báo 
New York'’ ngày  2/3/1970 đư a  tin  về việc 
Mỹ - N h ặ t  phôi hợp với n h a u  trong  kè 
hoạch viện trợ  Đ ông N am  Á đà viết: “Bộ 
p h ậ n  đặc biệt của  Bộ Ngoại giao Mỹ đ ã  bắt 
tay  vào đ ặ t  kê hoạch bí m ậ t  n h ằ m  quyết 
đ ịnh  cách phối hợp mỏi dối với việc viện trợ 
k inh  tê, kỹ th u ậ t ,  và  t ín h  tới cà vấn  đè 
N h ậ t Bản sẽ đóng  vai t rò  chủ  yếu'*. Am 
m ưu của  Mỹ là làm  sao có th ể  th o á t  khói 
sự bế  tác của cuộc ch iến  t r a n h  xám lược 
Đỏng Dương n h ư n g  vẫn  giừ dược sự  thống
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tri ờ C h áu  A với mức chi phí th a p  nhấ t ,  
theo  phương  hướng “đế cho người C hâu  Á 
đ á n h  lẫn n hau" ;  gấp  rú t  "Chiîu A hoá“ cuộc 
chiên này  b ằ n g  việc lòi kéo T há i Lan, N am  
Triều Tiên, P h ilipp ines .  A ustra l ia .  New 

Zea land  th a m  chien , v à  trước mắt là “Việt 
N am  hoán cuộc ch iến  t r a n h  Việt N am . Việc 
rú t bớt q u ân  M ỹ ớ N am  T riều  Tiên trong  
thòi điểm n à y  cùng  n h àm  thực hiện “chiến 
lược C háu  A mối” cù a  Mỹ. C ùng vói V (lồ 
“C hâu  A h o á “ vể m ặ t  q u á n  sự, ch inh  sách 
tìm người “g án h  th a y ” M ỹ gánh  n ặ n g  kinh 
tê ci C hâu  A cũ n g  dược xúc tiên r ấ t  khàn  
trương và dôi tượng  m à  Mỹ l ính  đến  chính 
là N h ậ t Bân.

Mỹ âm  m ưu  lợi d ụ n g  tiềm  lực k inh  tế  
của N hật B án đê g iúp  cho các ch ính  quyền 
thân  Mỹ ỏ C h âu  Á. L àm  n h ư  vậy, Mỹ một 
mặt th a t  ch ặ t  (lược “h au  bao” củ a  m ình 

nhưng  vẫn  tiếp  tục  giữ  địa vị thống  trị 
C hâu  Á, trước hế t là ở Đ ỏng Dương, m ặ t  

khác lại dược t iếng  là b iế t chia  sẻ lợi ích 
với các đồng m inh . D iều  đó củng  p h ù  hợp 
với ỷ đổ cù a  N h ậ t  Bản trong  việc p h á t  
tr iển  ánh  hư ớng  của  N h ậ t  tro n g  khu  vực.

N ám  b á t  được th a m  vọng của  Nrh à  nước 
N h ậ t Bản, Liên đ o à n  các tổ chức k inh  tế  
N hật (K eidanren)  đ ã  chú  dộng soạn  tháo  
một dự án  “p h á t  t r i ể n  k inh  tễ'* ở N am  Việt 
N am  và t r ìn h  lên c h ín h  p h ủ  Dân ch ủ  tự  do 
vào th á n g  9 - 1970. Bản Dự án  đà chia 
N am  Việt N a m  làm  6 k h u  vực p h á t  tr iển  
công nghiệp: (1) K hu vực: Đà N ang, t ru n g  
tâm  của 5 t ỉn h  cực Bắc của  N am  V iệt N am , 
(2) Khu vực Q uy N h o n , Bình Định với N hà 

m áy th ủ y  đ iện  ỏ An K hê, (3) K hu vực Đa 
N him , P h a n  R ang , C am  R anh  và N ha 
T rang ,  (4) K hu  vực S à i Gòn, (5) Khu vực 
châu  th ổ  sông Cửu Long, c ầ n  Thơ, (6) Khu 
vực Cao n g u y ên  T r u n g  phần .

Thoo Dự án , việc thực hiện đầu  tư sè 
dược chia  làm nh iều  giai cloạn. Giai đoạn 
d ầu  vạch kc hoạch xây dựng  và chu «ìn bị 
để  phát tr iển  với thời gian  2 hoặc 3 nãm. 
Giai doạn 2 gồm từ  1 đến  6 n ăm  dế xúc 

tiến  và xây đựng  các công t r ìn h  t ru n g  gian. 
Giai đoạn 3 chủ  yếu là phá t tr iển  các 
n h á n h  sông Cửu Long, một xa lộ xuyên á 
và nh iều  công t r ìn h  phát, t r iển  khác. Theo 
Senga , người p hụ  trách  vạch kê hoạch thì 
dó là một tống th ế  còng t r ìn h  n h àm  thúc  
dày  sự p h á t  t r iể n  cho m ột vùn g  rộng lớn 
t ro n g  tương lai, bao  gồm cà N am  Việt 
N am , Lào, Cao M iên, T h á i Lan và ỏng ta 
hy vọng rằ n g  Bác Việt N am  cùng có thể  
được gộp vào dỏ [3, ngày  7/9/1970].

T in  tức từ  Tokyo ngày  31/8/1970 cho 
biết, M itsub ish i H eavy In d u s tr ie s  và 
Ish ik aw ajim a  H a r im a  H eavy In d u s tr ie s  

c ù n g  m uôn đ ầu  t ư d ế  th iế t  lập ỏ m iền  N am  
V iệt N am  một t r u n g  la m  liên doanh  sản  
x u ấ t  và tiêu  th ụ  các m áy móc nông nghiệp, 
sô vốn bước đ ẩu  là 400.000 USD. Ngoài ra, 
M aru k ak ik a i ,  một chi n h á n h  của 
lsh ik a w a j im a  c ũ n g  đã  hợp doanh  vói tư  
b ản  địa phương  (N am  Việt N am ) với số  vốn 
là 1.600.000 USD, mỗi bên góp 50%, dể sản  
x u ấ t  tạ i  m iền  N am  Việt N am  mỗi năm
1.000 m áy kéo phục  vụ nông  ngh iệp  [3, 
ngày  7/9/1970].

Đê th ú c  đẩy  đồng m inh  N h ậ t  Bán khẩn  
trư ơ ng  hơn tro n g  việc đ ảm  n h ậ n  vai trò  
mới ỏ Dông N am  Á, th á n g  10/1970, Ngoại 
trư ơ ng  Mỹ W illiam  Rogers dã  đến N h ậ t  
Bản. T rong  cuộc hội đ àm  (3 ngày, bắ t đầu  
từ  7/10) vối T h ú  tướng  S a to  và Ngoại 
trư ơ ng  Aichi, w . R ogers yêu  cầu  N hặt Bản 
tá n g  cường viện trợ  cho ch ính  quyền 
Lonnol ở C a m p u ch ia  và ch ính  quyền 
N guyễn  V ăn T h iệu  ở N a m  V iệt Nam .
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Việc w . Rogers đến  N h ậ t  B ản được 

thực h iện  sau  khi vị ngoại trư ở ng  này  đã 
thảo  lu ận  về “phương  ch âm  tiếp  tục cuộc 
chiến t r a n h  xâm  lược Đ ông Dương” của  Mỹ 

tại Hội nghị Bộ trưởng các nước SEATO và 
Hội nghị các nước th a m  chiến  tạ i Việt 

Nam, sau  đó là với Tổng thô n g  N am  Việt 

N am  N guyễn Văn T h iệu  về vấn  vấn  đề 
“Viện trợ của  N h ậ t B ản ”. Rõ ràng ,  Mỷ 

m uôn gấp r ú t  “C hâu  Á hoá" cuộc chiến 

Đông Dương b ằ n g  việc lợi d ụ n g  t r iệ t  để lực 

lượng q u ân  sự  và k in h  t ế  của  các đồng 

minh Châu Á. Việc Mỹ để cao Nhật Bản “là 
nước n ám  vai trò  q u a n  trọng  dặc biệt t rong  

sự  p h á t  tr iển  của  C h âu  A mới4’ (thông  điệp 

ngoại giao của  Tổng th ô n g  Mỹ R ichard  

Nixon) [3, ngày  20/10/1970] ch ính  là n h àm  

tăng  cưòng sự  giúp đỏ của  N h ậ t  cho các 
ch ính  quyển th â n  Mỹ ở Đông Dương.

Vậy th á i  độ của  N h ậ t  Bản vê vấn  đê 
đó như thê nào ? Báo “Kinh tẻ Nhặt Bản'* 
ngày 5 - 6/10/1970 cho biết: trưốc sự  tr iển  

khai mối của t ìn h  h ìn h  Đ ông Dương, Bộ 

Ngoại giao N h ậ t  B ản  đâ  quyế t đ ịnh  

phương châm  xem xé t  lại vê căn  bản  kế  

hoạch viện trợ  cho Việt N am . T hay  th ê  kê 

hoạch củ có t ín h  c h ấ t  “lý tưởng* n h ằ m  vào 
tình  h ình  sa u  khi hoà  b ình  b ằ n g  một k ế  
hoạch mỏi dựa t rên  n h ậ n  đ ịnh  hiện thực 

xét tới t ính  c h ấ t  lâu  dài của  ch iến  t ra n h .  
K ế hoạch mới sẽ t ín h  đến  việc giúp đõ về 

kinh t ế  cho các ch ính  quyển  h iện  thòi ở 

Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Tóm 
lại, gần n h ư  C h ính  phủ  N h ậ t  đả di tới 

quyêt đ ịnh  vứ t bỏ các ch iêu  bà i “hoà b ìn h ”, 

“phục h ư n g  sa u  ch iến  t r a n h ” để tă n g  cường 

hơn nửa việc “viện trợ” có t ín h  c h â ĩ  như  

“tiêm  thuôc hồi s inh '’ cho các chê  độ th â n  
Mỹ ồ Đông Dương.

N gày 11/10/1970, tức 3 ngày  sa u  cuộc 
hội đàm  A ichi-R ogers, Bộ Ngoại giao N hật 
Bản đá ch u ẩn  bị xong p h ầ n  cốt yếu dự th ả o  
để nghị về ngân  sách "hợp tác k inh tẽ '’ với 
N am  Việt N am  n ăm  1971. Mức dự  đ ịnh  
ngân  sách  tă n g  hơn n ă m  1970 tới 30 %, 
trong  khi n g â n  sách  n à y  n àm  1970 của Bộ 
Ngoại giao N h ậ t  Bản c ù n g  đả  tă n g  18 % so 
với n ă m  1969. M ột ng u ồ n  tin  lúc đó còn cho 
biết, C h ính  phủ  N h ậ t  B ản đã  dự k iến  đến  
năm  1975 sẽ tă n g  viện trợ cho N am  Việt 
N am  lên gấp  5 lần  mửc thời điểm  n ă m  
1970 [3, ngày  20/10/1970].

N h ư  đã t r ìn h  bày, sự  xâm  n h ập  của  tư  
bản  N h ặ t  đối với 3 nước Đông Dương (N am  
Việt N am , Lào, C am puch ia )  cỏ đặc đ iểm  là 
ngoài p h ần  cung  cấp h à n g  dặc b iệ t và  xuất 
k h ẩ u  h à n g  hoá s an g  N am  V iệt N am  ra, 
còn có p h ầ n  “viện trự ' về ch ính  trị dưởi 
n h iều  h ìn h  thứ c  được chi ô n g ân  sách  của 
ch ính  phủ, và p h ầ n  th a m  gia  các công 
t r in h  xây dự ng  b ằn g  quỷ  dó ch iếm  tỷ lệ r ấ t  
lốn. Ví dụ, tro n g  p h ầ n  “viện trợ  của  chính  
phủ  N h ậ t  B ản ” cho Đ ông Dường năm  1970 
có n h ữ n g  việc như: xây  dự ng  Bệnh viện 

Chợ Rẵy ỏ Sài Gòn (N am  Việt N am , tổng 
k inh  ph í k h o ản g  4 tỷ  Yên), mở rộng sân 
bay V ạ t T hay  ở Viên C h ăn ,  xây  dựng  đập  
N ậm  N gừm  (Lào)... Ngoài ra ,  dôi vối chê dộ 
Lonnon ở C am p u ch ia ,  th á n g  10/1970, 
C h ính  phủ  của  T hú  tướng  S a t .0 dà cung 
cấp m ộ t sô' lượng v ậ t  c h ấ t  rất. lỏn, lên tới 2 
tr iệu  USD (chủ yếu  gồm thuốc  men...) dưới 
d a n h  ngh ía  “viện trợ n h ả n  đạo”, và có thể  
còn cung  cấp  cả n h ữ n g  th ứ  như  g iầ y  đi 
rừng  cho b inh  lính... vào đợt tiếp  theo  (3, 
ngày  20/10/1970].

Đê đáp  ứng lòng “mong moi” cùa  Mỹ 
củng n h ư  ch ính  quyến  Sài Gòn về m ột sụ 

dầu  tư  lớn hơn n h ữ n g  gi m à người Nhậl. đả

Tạp chi KlìOti họt ĐHQGHN. KHXH á  NV, T XX. So 1. 2(MỈ4



Quan hệ Nhật - Việi 67

làm, từ  ngày  6 đến ngày  lõ  th á n g  10 nàm  
1970 (nám  Chiêu Hoà th ứ  45), C h ính  phù 
N h ậ t  Ban đ ă  củ một Đ oàn  d iều  t r a  hợp tác 
k inh  té s a n g  N am  Việt N am . Chương tr ìn h  
làm việc củ a  Đoàn là hội đ àm  với đại diện 

của  M ỹ và chính q uyển  Sài Gòn đê nghe 
giải th ích  về  tình h ìn h  mọi m ặ t  của môi 
trường  đ ầu  tư; th a m  k h ào  ý kiến của đại 
diện các công ty N h ậ t  đà  làm ă n  tạ i N am  
V iệt N am , s a u  đó t rực tiếp khảo  s á t  các địa 
bàn  tạ i  N a m  Việt N am , bao gồm: k h u  công 
ngh iệp  Biên Hoà, v ù n g  C h âu  thô sóng Mê 
Kông (với các trọng điểm: Cần Thơ, Long 
Xuyên), khu  vực m iến  T ru n g  v à  Bác của 
N am  Việt N am  (vổi các trọng  điểm: P h an  
Rang, Đa N him , C a m  R an h  và Đà Nẳng).

T heo  báo  cáo của  Đ oàn Điếu t r a  N h ậ t  
Bàn nói t rê n ,  t inh  đ ến  th á n g  10 n ăm  1970, 
N h ậ t  Bản đ ã  có m ột sô công ty và cơ sỏ 
k inh  doanh  làm ăn  ỏ N am  V iệt N am , dó là: 
Mitsun, Ngân h à n g  Tokyo, Sumitomo, 
Vikyno, Nihon Koei, Nichimen, Toyomenka...

Đối với N h ặ t  B ản , đ iểu  q u a n  trọng  
trước n h ấ t  kh i quyết đ ịn h  d ầ u  tư  vào N am  
Việt N am  là cần p h ả i  có một nển  an  ninh  

ch inh  tr ị  ổn định. Vê đ iểm  này, người Mỹ 
và đại d iện  của ch ín h  q uyển  Sài Gòn đă ra 
sức th u y ế t  t r ìn h  vể sự  lắng  d ịu  của tình 
h ình  chiến sự. s a u  kh i “Việt Cộng bị tổn 
th à t  n ặ n g  n ề ” tro n g  cuộc tâ n  công hồi T ết 
M ậu T h â n  (1968). T heo  Đại sứ  Mỹ B unker,  
“N am  Việt N am  d a n g  theo  chiểu hướng ổn 
đ ịnh  vửng chắc và q u â n  ch ính  p h ủ  (N am  
Việt N am ) đang  t rư ơ n g  th à n h  ngoài sức 
tương tượng (!) [ 1 ]. N h ặ n  xé t  t r ê n  đây hoàn  
toàn không  đún g  với t ìn h  h ìn h ,  chỉ n h àm  
“che m ắ t” người N h ặ t ,  để  họ yên  tâ m  bỏ 
vốn đ ầu  tư  vào N a m  V iệ t N am .

N h ằm  cô gắng th u y ế t  phục  N h ậ t  Bản, 

Đại sứ Mỹ B u n k er  k h ẳ n g  đ ịnh: "Kinh t ế

N am  Việt N am  h iện  đà p h á t  tr iển  n h an h  
chóng, việc phô cập H onda (moto), máy 
kéo, vô tuyến  t ru y ề n  h ình ,  rad io  là chứng 
cử h ù n g  hổn vê việc đó. Tôi nghĩ ră n g  sức 
trưởng th à n h  t iềm  tà n g  của  Việt N am  lớn 

hơn N am  T riều  Tiên. N ếu hoà  b ình  đến  thì 
có thể  hy vọng tỷ lệ p h á t  t r iển  k inh  tê  tỏi 

gần 20 %. Nước Mỷ đ a n g  trông  chò N h ậ t 
Bản th a m  gia vào việc p h á t  t r iển  kinh  tế. 5 
n ăm  sau  khi hoà b ình  lập lại, V iệt N am  có 
th ể  sẽ đạ t  mức x u ấ t  k h áu  h àn g  nảm  250 

tr iệu  U SD ”. B u n k e r  còn nói: “Nước M ỹ đã  
làm  đến  m ức độ đ ầ y  đ ủ  về đường xá, m àng  
lưới thông  t in , .sân bay... (đẩy đ ủ  đến m ức 
m à với tr in h  độ hiện  nay, m ộ t m in h  Việt 
N a m  kh ô n g  th ế  háo tr i nổi). H iện nay  cơ 
q u a n  p h á t  t r iển  k inh  t ế  Mỹ đ ặ t  ưu tiên  thứ  
n h ấ t  vào việc ổn đ ịnh  kinh  tế. Cái đó 
không làm suy  yếu  k inh  t ế  tương lai của 
Việt Nam. N h ữ n g  đường xá, m ạng  lưới 
thông  tin, sân  bay... nói t rê n  giúp  ích r ấ t  
lốn cho việc p h á t  tr iển  k inh  t ế  sau  n ày ” [1J. 
Đổng thời với việc Mỹ ra  sức thuyế t phục 
N h ậ t  Bản th ì ch ính  quyển  Sài Gòn cùng 
chủ  động  đưa ra  một b ả n  kế  hoạch bao gồm 

những  hạng  mục cần  được N h ậ t  Bản đầu tư.

Việc người Mỹ và ch ính  quyền  Sài Gòn 

“cô' t ình  lạc q u a n ” về v ấn  đề an  n inh  của 
môi trường  d ầ u  tư  N am  V iệt N am  cùng là 
điều đễ h iểu , song ch ính  Đại sứ  N h ặ t  Bản 
và Đ oàn Đ iều t r a  N h ậ t  Bản củng  đ á n h  giá 
không  đ ủ n g  t ìn h  h ìn h  ch iến  sự ở N am  Việt 
N am  lúc đó. T heo  Đ ại sứ  N h ậ t  Kitamoto, 

“T ìn h  h ìn h  q u â n  sự  gần  đây, từ  sa u  m ùa 
th u  n ă m  1969, tu y  có lên xuông  ít nhiều 
m a n g  t ín h  c h ấ t  thòi kỳ, song  nh ìn  chung  

quy mô chiến t r a n h  theo  ch iều  hướng rú t  
hẹp. Tôi ngh ĩ rằ n g  t h ấ t  bại của  cuộc tấ n  

công q u ân  sự  hồi T ế t  n ã m  1968 là nguyên 

n h ả n  của  t ìn h  h ìn h  này . Ta th ấ y  một số
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cuộc tấn  công tiếp  tục  của p h ía  Cộng sản  
xẩy ra ở các ndi, n h ư n g  t ìn h  h ình  nói 
chung  đ an g  tiếp tục ổn đ ịnh , đ iều  đó là 
không thể  phú đ ịnh  được'* [1].

Đại sứ K itam oto  còn cho rằng , đối với 

t ình  h ình  Việt. N am  h iện  thòi th ì không 
còn con đường nào  kh ác  ngoài con đưòng 2 
miền N am  - Bác cùng  tồn tạ i,  không bên 
nào th ắ n g  nổi bẽn nào  và c h u n g  sống hoà 
bình. Với ý ngh ĩa  đó thì “Việt N am  hoá" là 
kế  hoạch có t ín h  c h ấ t  h iện  thực... Làm th ế  
nào  để N am  V iệt N am  tồn tạ i  một cách vô 

sự, không bị vào vòng Cộng sán , việc dó có 

ý ngh ía  r ấ t  lớn đôi với N h ậ t  Bản. Vai trò  

của N h ậ t  Bàn là phả i p h á t  h u y  ỏ Việt N am  
nhiều  m ặt, đặc b iệ t  lù vê k in h  tế.

C ũng  theo  Đại sứ K itam oto, khi suy 
nghĩ về ch inh  sách  của  N h ặ t  Bản đôi VỚI 
Nam  Việt N am  như  th ế  nào  thì cùng  phải 
nghĩ dến q u an  hệ với Bắc Việt N am  như  
thố. Và, đối vói một nước ch ia  c ắ t  n h ư  Việt 

Nam  thì N h ậ t  Bản phả i luôn luôn cân 
nhác: (1) Lợi hại của việc không làm gi cả 
cho đến thòi kỳ N am  - Bác được b ình  đắng.

(2) Lợi hạ i củ a  việc dù làm  bất cứ diều gì 
cho miền Bắc thì củ n g  b ắ t  đ ầ u  trước dối với 

miền Nam . N hìn  vào yêu  cầu  thực  tiễn  thì 
việc N h ậ t  Bản n h ú n g  ta y  vào N am  Việt 
N am  là cần th iẻ t .  Và người Mỹ, ngoài việc 
kêu gọi N hặt Bản d ầ u  tư  vào N am  Việt 
Nam thì cùng  không  có m ột sự  lựa chọn 
nào khác. Đại sứ K itam o to  còn cho rằng ,  từ  

đây (1970) về sau , đ ầu  tư  của  Nhật. Bản 
cho N am  Việt N am  h à n g  năm  nên  ở mức 

từ  120 tr iệu  đến  .300 tr iệu  U SD [ 1 ].

Tính toán rủa Mỹ và chính quyền Sài 
Gòn cùng như tham vọng của Nhật Bán 
như vậv là đã rò. Thế nhưng, với bản tính 
thận trọng, người Nhật đá không vội vàng

“đổ củ a” vào  N am  Việt N am  ngay. Phản  

án h  th á i  dộ n ày  củ a  N h ậ t  Bản, tảc  giả 

Franscois  Nivolon trong  F a r  E as te rn  
Economic Review  n g ày  24/4/1971 với bài 

viết n h a n  đề: “Lợi lộc và d an h  d ự M viết 

rằng : “Người N am  V iệt N am  vẫn làm  ngơ 
trước thực t ế  và cứ hy  vọng người N h ậ t  sẽ 

tới cửu họ b àn g  n h ữ n g  k hoán  tiền viện trợ 

lớn, b ấ t  ch ấp  mọi c h ứ n g  cớ - họ vản tự  nhủ  
như  vậy. Họ tự  bảo  r à n g  chỉ có tiền mới là 

món đền bù đích đ á n g  đối với n h ữ n g  món 

lợi lốn mà N h ậ t  Bản đã  g iành  được nhờ có 

cuộc chiến t r a n h  này. Đ iều đó không đúng 

và người N h ậ t  đâ  cho thấy  th ậ t  rõ ràng  

rằn g  trong  khi họ m uốn giúp  trong  các 

công tr ìn h  tá i  th iế t  khôi phục, họ sẽ không 

có một h à n h  động n ào  lớn về m ặ t  này  trước 

khi chiến t r a n h  kết th ú c  và t in h  h ình  chưa 

th ậ t  ổn đ ịn h ” [3, ngày  15/5/1971].

Khi người Nhật tỏ ra “bình tĩnh” trong 
việc viện trợ  cho N am  Việt N am  thì chính 

quyền  Sài Gòn lại h ế t  sức "nôn nóng’1. 

T h á n g  4/1971, Sài Gòn đả chuyển  yêu cầu 

qua  đường ngoại giao tới Tokyo, xin *2000 

xe chở khách để dùng ớ Sài Gòn và 10 máy 
bay YS. 11 n h ằ m  tà n g  cưòng cho đội bay 
của h àn g  Air Viêt-Nam. Bộ trưởng  Bộ Công 

ch ính  Việt N am  cộng hoà còn gợi ý ngưòi 

N h ậ t  rằng: “K hoản  viện trợ này  của N hật 

Bản sẽ không  phả i hoàn  lại vì N h ậ t  B ản đà 
k iếm  được n h iề u  lời nhờ  cuộc ch iến  tranh  

Việt N am " [3, ngày  15/5/1971]. T hê  nhưng, 

N h ậ t  Bản đ ã  từ  chối yêu  cầu t r ê n  một cách 

lịch sự.

T rong  khi N hặ t B ản  tiếp tục  giử vị trí 

thứ  ha i  sau  Mỷ tro n g  tổng giá trị hàng  
nhập khấu của Nam Việt Nam, thì giá trị 
n h ậ p  k h ấ u  h à n g  N h ậ t  vào lãn h  thổ  này 
cùng  đã g iảm  từ  140, r  tr iệu  U SD  trong 8
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th án g  dầu năm  1969 xuông còn 70 tr iệu  
U SD củng trong  k h o án g  thòi gian  dỏ của  
năm  1970 [3, ngày 15/5/1971], Sự  giảm sút 
nói t rên  bởi nh iều  nguyên  n h â n ,  trong  đó 
nguyên nhân  ch ính  là t inh  h ìn h  tà i  ch ính  

của chê độ Sài Gòn xấu đi, đo vậy từ  cuối 
năm  1969 N am  V iệt N am  đã  p h ả i  cắt bớt 
h àn g  nhập  cảng. T ừ  đó, việc n h ậ p  xe Iììoto 
và xe ca cho tư  n h â n  bị cấm , và viộc n h ậ p  
các h à n g  dệ t (m ặ t h à n g  x u ấ t  k h ẩ u  q u an  
trọng của N h ậ t  s a n g  N am  V iệt N am ) cùng 
bị g iâm  đi nh iều .  M ặt khác, t ro n g  k ế  hoạch 
n h ậ p  khau  của  N a m  Việt N am , có nh iều  

hàng  n h ập  từ  Mỹ hơn. Song, m ột sô n h à  
quan  s á t  lại cho rằn g  n g u y ên  n h â n  của 
t ình  trạ n g  t rê n  h o àn  toàn  ch ỉ cỉo th á i  dộ 

chần  chừ  của N h ậ t Bàn t ro n g  việc viện trợ 
kinh tê  cho N am  Việt N a m  [3, ngày 

15/5/1971).

Ve phía m ình, người N h ậ t  tỏ ra  chẳng  
mấy băn  khoăn  về sự  g iảm  s ú t  n h ậ p  k h ẩ u  
h à n g  N h ặ t  của  N a m  Việt N am , bới một 
p h ần  lớn số h à n g  xuấ t k h ẩ u  của  N h ậ t  sang  
N am  Việt N am  di b ằn g  con đường khác. 
Cụ thể , N h ậ t B ản đá g iành  được cơ hội 

“béo bd” là đ ảm  bảo cu n g  cấp  cho q u â n  đội 
Mỹ ỏ N am  Việt N am  các t r a n g  th iế t  bị, 
n h ư n g  không p h ả i  là h à n g  q u ả n  sự, m à  là 

xe ca, xe buý t,  đồng  phục, giày  và n h ữ n g  

h à n g  hoá cho c a n te e n  q u â n  đội n h ư  máy 
th u  th an h ,  m áy ảnh ...  K hông có con sô 

thống  kê ch ính  xác, n h ư n g  người ta  ước 
tính  trong các n ă m  1969, 1970, mỗi n ăm  có 
khoảng  500 t r i ệ u  USD h à n g  N h ậ t  được 
n h ập  vào N am  V iệt N am  b à n g  ngạch  cung 
cấp n ày  [3, ngày  15/5/1971).

T rê n  thực tế, Tokyo cùng  không  p h ả i  là 
không rộng lượng dối với c h ế  độ Sài Gòn. 

N hư  đă  nói ở t r ê n ,  từ  năm  1964 đến n ám

1970, N h ậ t  Bản đíĩ d à n h  cho ch ế  độ này  
n h ữ n g  khoán  viện trợ  tương đói lỏn. T h án g
7 /1970, N h ậ t  Bản và N am  Việt N am  đà ký 
“Hiệp đ ịnh  giữa 2 ch ính  phù" về hợp tác kỷ 
th u ậ t  nòng ngh iệp  mà đôi tác phía  N am  

Việt N am  là Khoa N ông  ngh iệp  của 
Trường Đại học quốc lập c ầ n  Thờ. M ột 
trong  n h ữ n g  nội d u n g  hợp tác là việc cử 
chuyên gia  N h ậ t  B àn đến  N am  Việt N am , 
cùng  n h ư  việc N h ặ t  B ản tiếp n h ậ n  các 
ngh iên  cứu s in h  N am  Việt N am . T h á n g  2 
n à m  1971. Tokyo cũng  dà dồng ý bỏ ra 12,3 
tr iệu  USD để xây d ự n g  lại và mò rộng 

th êm  Bệnh viện Chợ Rẫy. Một công tr ình  
xây dựng  3 n ăm  đà cho bệnh  viện này k h ả  
n à n g  có sức chứa  lên tới 1.073 giường, trở 
th à n h  bệnh  viện lớn n h ấ t  và  h iện  dại n h ấ t  
ỏ V iệt N am  (bao gổm cả Bác Việt. N am ) lúc 

bấy giờ.

T h ế  nhưng , t ấ t  cả l ìhữ ng  khoản  viện 
trợ  nói t r ê n  v ẫn  chỉ d à n h  cho p h á t  tr iển  y 
tế, giáo dục và các v ấn  đề xà hội. Cho dù  
người Mỹ ra  sức th ú c  ép và ch ính  quyển 
Sải Gòn cố công th u y ế t  phục  thì người 
N h ậ t  vẫn cự tu y ệ t  cáo k hoản  viện trợ d à n h  

cho p h á t  tr iển  k inh  tế. N h ữ n g  diếu chỉnh 
trong  kê hoạch  viện trợ cho N am  Việt N am  
của  N h ậ t  B ản (như  đá  n êu  ỏ trên )  cuối 

cùng  vẫn  không  dược thực h iện  một. cách 
tích cực bởi q u a n  đ iểm  “th ậ n  trọng", chò 
đợi ch iến  t r a n h  kết th ú c  t ro n g  ch ính  giới 

N h ậ t  Bàn.

Thực ra , không  p h ả i  chi có Tokyo mới 

th ậ n  trọ n g  tro n g  việc n â n g  dỡ một nển 
k inh  t ế  đ an g  kh ô n g  n g ừ n g  x ấu  đi, mà ngay 
cả Mỹ, “ông bầu" củ a  chê độ Sài Gòn cùng 
t ín h  toán không  kém . Có th ể  lấy m ột ví dụ: 
N am  Việt N am  dự  đ ịn h  bác một cây cầu  

q u a  sông  C ử u  L ong  ở M ỹ T h u ậ n ,  dài
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1.600m. Kế hoạch này  kéo dài m ãi, và mặc 
dù  ch ính  quyền Sài Gòn dã sả n  sàn g  bỏ ra
16 tr iệu  USD song Mỳ cùng  n h ư  M hật đều 
không chịu bỏ th êm  8 tr iệu  U SD  cho đủ  số  

tiền dể xây dựng  cây cầu [3. ngày  

15/5/1971].

Vậy trong  khi co' hội đ ầ u  tư  thực sự 
chưa tói thi liệu các n h à  đ ầu  tư  N h ậ t Bân 
có hoạt động thực tiễn  nào  không  trong  
thời ký chiên  t r a n h  ? Với n h a n  để: “N h ậ t  

Bàn đầu tư vào Việt Nam", tác giả Frank 
Roderick t rê n  tò A m erican  R eport ngày 

6/11/1972 cho biết, t rong  lúc cuộc tiến  công 

ỏ N am  V iệt N am  đ a n g  tiếp  d iền, một n h à  
kinh t ế  học ỏ Bộ ngoại giao N h ậ t  Bản đà 
bình luận: "Việt N am  có m ột tiềm  lực k inh  
tế  rấ t  lớn, nếu nay  mai ho à b ình  dược lặp 
lại, những  công ty lao vào k inh  doanh  sớm 

ớ đáy  sẽ có th ể  chóng có lài ngay” [3, ngày 
6/12/19721. Và mặc dù  chưa  làm hài lòng 

người Mỹ và ch ính  quyền  Sài Gòn th ì t ín h  
đến năm  1972, N h ậ t  Bàn vẵn  là nước đứng 
dầu  trong  việc bỏ vốn vào N am  Việt Nam. 
Tuy sỏ vỏn đầu  tư  trực  tiếp  của  các công ty 

Nhật vào Nam Việt Nam còn ít song vẫn 
vượt xa con số  của các h à n g  k inh  doanh  
Mỹ. Mặt k h ác t cho đến thời đ iểm  đó, N am  

Việt N am  vẫn  là một thị trư ờ ng  tiêu  thụ  
rấ t  đểu  các loại xe m áy H onda, radio , vô 
tuyến  t ruyền  h ình  và các m ặ t  h àn g  khác 
của N hật.  T rong  ha i n ã m  1971 - 1972, các 
hảng  công ngh iệp  N hặt cù n g  đã  th iế t  lập ờ 
N am  Việt N am  n h ữ n g  cờ sở lắp  rá p  m áy 
nông nghiệp  và h à n g  d iện  tử  cho th ị 
trường trong  nước» và ỏ mửc độ nào  dỏ 

d àn h  cho x u ấ t  khẩu .

Công tv Quốc gia V iệt N am . một công 

ty hợp doanh  giừa “M a ts u s h i ta  Electric 

In d u s tr ia l  Co.Ltd ” và các n h à  k inh  (loanh

Phạm Ọuỏc Sử

Việt N am  đà thực h iện  việc lắp  rá p  radio  

n h ân  h iệu  N ationa l và P an aso n ic  ờ N am  
Việt N am  từ  n ăm  1970. Trước thòi điểm 
diễn ra  cuộc chiến th á n g  3/1971 ở Đường 9

- N am  Lào. họ đà báo cáo các ké hoạch 

tă n g  s ả n  lượng rad io  h à n g  n ă m  kho ản g  60 
% (tức là t ă n g  k h o ản g  10.000 chiếc). Ngoài 
ra, công ty này  còn có kê hoạch mở rộng và 

làm  cả việc lắp  ráp  m áy vỏ tu y ế n  truyền  
h ình , m áy ướp lạnh ,  bếp điện  và  bếp chạy 

b ằn g  hơi đốt, sa u  này  vừa cỉế x u ấ t  khấu ,  
vừa để bán  trê n  th ị trường  nội đ ịa . Gông ty 

“Sanyo  E lectric  Ltd" và Công ty “Sony", hai 

hàng  sả n  x u ấ t  đ iện  tử  tiêu  d ù n g  lớn khác 
của N h ậ t  B ản cùng  đã  th iế t  lập  n h ữ n g  cơ 
sỏ lắp ráp  rad io  và  vô tuyến  t ru y ề n  hình  ỏ 
N am  Việt Nam .

C ũng  tương tự  như  vậy, s a u  khi mỏ 

rộng th ị  trường  b ằn g  xuấ t k h au  s ả n  phàm  

của các nhà máy trong nước, nhiều hãng 
sản  x u ấ t  lớn của  N h ậ t  về m áy móc nòng 

nghiệp  cùng  dã  mỏ n h ữ n g  cơ sớ lắp  ráp  ở 
N am  Việt N am . Đ ầu  năm  1971, Công ty 
“K ubota  Ltd" của  N h ậ t  dà hợp d oanh  với 

Công ty “Kỷ nghệ nông cơ Việt Nam" thiết 
lập một n h à  m áy láp ráp  nông cụ đ ầu  tiên 

ở N am  Việt N am , số  vốn b a n  đ ầu  là
850.000 USD. N hà  m áy của  Công ty 

Viknyo (tên gọi công ty  hợp d oanh  nói trên) 
dược đ ậ t  ở khu  công nghiệp  Biên Hoà 
(Đỏng - Bắc Sài Gòn) chuyên  lắp  rá p  máy 

cày chạy  d iện, động cơ Diesel, m áy  bơm 
nước, và  động cơ cho thuyền  bè.

Công việc k inh  d oanh  vế lap r á p  ỏ Việt- 

N am  có m ột sức h ấ p  dẫn  lớn đôi với các 

công ty N h ặ t  Bản. m ột p h ầ n  là bỏi giá 
th à n h  sả n  x u ấ t  ở đây thấp . Mức lương sản 

x u ấ t  h iện  thòi ỏ Công ty  V iknyo  vào 
khoảng  từ  0,4 đến  1,20 ƯSI) một ngày.

Tạp í In Khoa hạt D HQ G H N. Kỉ Ỉ M  ổi NV. T XX, sỏ' / .



Quan hò Nhài - V ICI 71

N ăm  1972, công ty này  có gần 150 công 

n h án ,  ch ủ  yếu là p hụ  nữ và trẻ  em , vì thòi 
chiến t r a n h ,  k h a n  h iếm  công n h â n  người 
lớn thuộc n a m  giới. Công ty M itsubish i 
H eavy In d u s tr ie s  L td  cộng tác với Công ty 

M itsub ish i Shoji K a ish e  củng  dă th iế t  lập 
một cơ sò  hợp d o an h  vể m áy nông cụ hồi 

đ ầu  n á m  1971, và đã  đi vào Síin x u ấ t  từ  
giừa n ă m  1972. C ông ty M itsub ish i cũng 
đà  bò r a  49 % vôn k in h  doanh  ỏ N am  Việt 

N am  đẻ đầu  tư cho việc sản  xuất mỗi nàm
4.000 m áy cày, 3 .000  đ ầ u  m áy xe Diesel, 
300 đ ầ u  m áy Diesel cho th u y ề n  bè và 1.000 

m áy kéo nông ngh iệp . M itsub ish i chơ rằng  
N am  Việt N a m  là một môi trường dầu  tư 
sán  x u ấ t  có tiêm  lực, có th ê  từ  đây  xuất 
k h ẩ u  s an g  C a m p u c h ia  và  Lào. l ia i  công ty 
“N issa n  Motor*’ và ‘T o y o ta  M otor” của 
N h ặ t  cùng  đ ểu  có n h ử ììg  kê hoạch láp ráp  

xe ỏ N am  V iệt N am . Có d iều , mặc d ầu  các 
kê hoạch  k inh  d o an h  dà dược ch ính  quyền 
Sài Gòn tán  dồng  n h ư n g  tấ t  cả hai công ty 
N h ậ t  nói t r ê n  đ ểu  không  k h à n  trương  xúc 
tiến  các công việc 13. n g ày  6/12/1972].

N hìn  chung , các n h à  đ ầ u  tư  N h ậ t  Bản 

đểu  cho rằ n g  sự  p h á t  tr iển  công ngh iệp  ớ 
N am  V iệt N am  có k h ả  n ă n g  kiếm  lài dặc 
biệt cao. Trước hế t,  các n h à  d ầu  tư  N h ậ t 

B ản đều  có th e  th u  được n h ữ n g  k hoản  lợi 
r ấ t  lớn nhờ ò các p h ư ơ n g  tiện  giao thông  
vận  tả i  trị g iá  h à n g  tỷ  dô la do Mỹ xây 

dự ng  đê phục  vụ  ch iến  t ra n h .  T h ứ  hai, họ 
củng  có thể  lợi d ụ n g  dược nguồn n h ân  công 
lành  nghề  và n ử a  là n h  n g h ề  r ấ t  dồi dào và 
rê m ạt do Mỹ đào  tạ o  d ể  làm  việc ỏ các cán 

cứ cúa  Mỹ trước đáy. Ngoài ra, các n h à  đầu  
tư  N h ậ t  Bản cỏn t ín h  đ ến  việc có th ể  khai 

th ác  các tà i  n g u y ê n  k h o á n g  sản  và đặc b iệ t 
là nguồn  nông  sả n  tương  đôì g iàu  có của 
N am  Việt N am .

v ể  k h á  n ă n g  tiềm  tà n g  của môi t Hiring 
đ ầu  tư  N am  Việt N am , các n h à  kinh  tế  

N hật Bản còn t ín h  đến  việc trồng  chuôi và 
các th ử  hoa q u ả  khác ỏ các dồn điền cỉế hán 
cho th ị  trư ờ ng  nội địa N hậ t Bản; hay  cao 

su, một m ặ t  h à n g  x u ấ t  k h ẩ u  chủ yếu cua  
N am  Việt N am . Việc đôn gỗ ỏ các rừ n g  gỗ 

quý  N am  Việt N am  và việc phát tr iển  
n g àn h  ngư  ngh iệp  có t ín h  c h ấ t  k inh  doanh 
buôn bán để x u ấ t  k h ẩ u  s an g  N h ậ t  cùng  là 
n h ữ n g  tr iển  vọng đẩy  hửa  hen  trong  con 
m á t  các nhà  đ ầu  tư  N h ậ t  Bản. Tuy nh iên , 
củng  ch ính  các n h à  đ ầ u  tư  N h ậ t Bản cho 
rằng ,  n h ữ n g  nguồn k h oáng  sán  phát, h iện 
được ỏ Việt N am  p h ầ n  lốn giỏi hạn  trong 
p h ạm  vi các loại xi m ăng, muôi, cát làm 

Lhuỷ tinh , th a n  gầy, d ấ t  s é t  làm đồ gôm, và 
các loại mỏ dồng xấu . N h ư n g  n h ữ n g  mỏ lớn 
n h ấ t  vê cáo m ặ t h à n g  này  lại n ằm  ỏ Bác 

Việt. N am  [3, ngày  6/12/1972]. Đó cũng  
ch ính  là m ột t ro n g  n h ữ n g  lý cỉo khiến N hặt 

Bản bấ t ehấp  sự  khó ch ịu  của  Mỹ và ch ính  
quyền  Sài Gòn để  trự c  tiếp  quan  hệ với Bắc 
Việt. N anì ngay  từ  cuối n h ữ n g  n ăm  60 của 
th ế  ký XX, trước h ế t  là việc m u a  th a n  gầy 

và n h ữ n g  k h o án g  sản  mà N h ậ t  Bản khan  
hiếm , sau  dó là đô đ ặ t  cơ sỏ cho một tr iển  
vọng đ ầu  tư  quy  mô lớn ỏ Viột N am  sau  

ch iến  tra n h .

T ính  toán  của  ngưòi N h ặ t  q u ả  là có cơ 
sở. Chiến t r a n h  đã  không  kéo dài mài và 

th á n g  1 n ăm  1973, nước Mỹ đ ã  phải ký 
H iệp đ ịnh  P a r is  vể c h ấ m  dứ t chiến tra n h ,  
lập  lại hoà b ình  ỏ V iệt N am . Đến đây, 

người N h ậ t  lại p h á n  đoán  rằ n g  m ột khi 
người Mỹ rú t  khỏi N am  Việt N am  thì cái 
" th ế  cân  b ằ n g  N a m  - Bắc” n h ấ t  đ inh  sẽ sụp  

đổ. Điều đ ó  d ồ n g  n g h ĩ a  VỚI s ự  s ụ p  đ ỏ  c ủ a  

c h ế  độ Sài G òn đ ể  Việt N am  thống  nh ấ t ,  

thỉ đấy  sè là cơ hội đ ầ u  tư  t h ậ t  sự của  N h ậ t
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Bản vào đ ấ t  nước này. Bởi vậy, từ  sau  Hiệp 
định P a r is  (1973) cho đến  trước khi c h ế  độ 
Sài Gòn sụp  đô (30/4/1975), N h ậ t  Bản vẫn 
chờ đợi và h ầ u  n h ư  không  có một sự  đ ầu  tư  
th ậ t  sự nào  vào N am  Việt N am .

3. Nhận xét

Giông như  bôi cản h  lịch sử  của  Việt 

N am  n h ữ n g  n ă m  1954 - 1975, mối q u a n  hệ 
N h ậ t  - V iệt thòi kỳ n ày  q u ả  là phức tạp . 

H iện thực đó không chỉ bài N h ậ t  Bản cùng  
lúc có q u an  hệ với cả ha i  c h ế  dộ ch ính  trị 

đối lập N am  - Bác Việt N am , m à còn thể  

h iện  ngay ỏ mối q u an  hệ  N h ậ t  B ản  - N am  

Việt N am  vôn được Mỹ bảo trợ. T ính  c h ấ t  

phửc tạp  củ a  mối q u a n  hệ này  trước h ế t  là 

bởi sự  bê tắc  tro n g  ch iến  lược của  Mỹ củ n g  
nh ư  sự b ấ t  lực của  ch ín h  quyền  Sài Gòn 

trước cục diện chiến  sự ỏ N am  Việt N am . 

C hính  do n h ìn  th ấ y  sự  b ế  tắc và  b ấ t  lực dó 

của  Mỹ - T h iệu  m à N h ặ t  Bản, mặc dù  bị 

Mỹ không c h ế  n h ư n g  v ẫn  có n h ữ n g  toan  

tính  riêng- Sự thực» đ ằn g  sa u  m ột N h ậ t  

Bản “siêu cường k inh  tê '’ vẫn  là m ột N h ậ t

Bản nghèo  tà i  nguyên  th iê n  nh iên ,  lao 
dộng m iệt mài, t iế t  k iệm  và âm  th ầ m  chịu  

đựng  h ậ u  quả n ặ n g  nề  của  cuộc ch iến  th ê  
giới II. Do vậy, người N h ậ t  không  dễ  nghe 
Mỷ th ú c  hối m à  đô tiền củ a  vào N am  Việt 

N am , kh i m à ch ính  Mỹ đ a n g  m uôn th o á t  
ra, còn c h ế  độ th â n  Mỹ ở đ ây  th ì  lại không 

chửng  tỏ được sự bển  v ữ n g  của  nó. Và, 

đ ằn g  sau  m ột N h ậ t  B ản ph ả i  âm  th ầ m  
chịu đự n g  sự  “cưu m a n g ’ và khống  chê của  

Mỹ, vẫn  là một N h ậ t  B ản  h ằ n g  n u n g  n ấ u  

th a m  vọng về một. t h ế  giới '‘Đại Đông Á 

th ịn h  vượng c h u n g ” bằng  sức m ạn h  của 

kinh t ế  và tà i  ch ính  N h ặ t  Bản. Bới thế, 
người N h ậ t  không  mấy b ận  tâm  về một 

“C hủ  n g h ía  chông  Cộng” rõ rệ t ,  và nếu  có» 
cũng  chỉ n h ằ m  che giấu ở bên  t.rong n h ữ n g  
th a m  vọng m a n g  tầ m  vóc t h ế  giới của họ. 

Và cùng  bởi thế , người N h ậ t  dã  cùng  lúc 

“chơi” với cả ch ín h  th ể  Cộng sản  ở Bắc V iệt 

N am  lẫn ch ính  th ể  “chông Cộng” ở N am  

Việt N am  n h ữ n g  n ăm  60 và  đ ầu  n h ữ n g  

năm  70 củ a  t h ế  kỷ XX.
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T he  re la t io n sh ip  of V ie tnam  a n d  J a p a n  in the  period of from 1954 to 1975 is really 

com plicated. T h is  is no t only because  of its  re la t io n s  with reg im es  politically opposite in the 

N orth  an d  th e  Sou th , but also because  of its re la tion  be tw een  J a p a n  an d  South  V ietnam  

which was p a t ro n iz e d  by A m erica. However, s ta le m a te s  in  th e  A m erican  s tra teg ie s  as  well 

as  the  signs of u n s ta b le n e s s  of the  reg im e of Saigon m ade J a p a n  cau t io u s  of inves t ing  into 

the  S o u th e rn  V ie tnam . T here  is a fact t h a t  w h a t  behind  a J a p a n  which h a s  been  considered 

a "tail" of A m erica  is still a J a p a n  w ith the  am bition  of “G re a t  C om m on P rospe rous  E a s t  
Asia rose" u p  by J a p a n  itself. So, J a p a n e s e  people w ere not m uch pro-occupied about “a n t i 
c o m m u n is m ” a n d  jo ined  h a n d s  w ith  m e  two regim es: C o m m u n ism  it  the  N orth  and  "the 

an t i-C o m m u n is t"  of the  S ou th  of V ietnam .
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